
 

CHƢƠNG TRÌNH CHỐNG LAO QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN QUĨ TOÀN CẦU 

PCL TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2021-2023   
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /TB-BVLBP Bình Định, ngày        tháng  8 năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Căn cứ Thông tƣ số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế Quy định trình 

tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực 

trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật 

tƣ y tế, test nhanh chẩn đoán HIV, hóa chất xét nghiệm đờm trực tiếp và nuôi cấy lỏng 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định (lần 2), 

với nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý Tiểu dự án ,Quỹ toàn cầu phòng, chống 

lao tỉnh Bình Định Giai đoạn 2021-2023. 

2. Thông tin liên hệ của ngƣời chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

DS Lâm Thị Ngọc, Phụ trách khoa Dƣợc - Vật tƣ, thiết bị y tế, email: 
kduocbvl@gmail.com - Điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bƣu điện) tại địa chỉ: PhòngVăn thƣ, Bệnh viện Lao và 

Bệnh phổi Bình Định. 

Địa chỉ: Số 07 Hồ Đắc Di, phƣờng Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Số điện thoại: 02563.848.527 – 0987.575.380 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 22/8/2023 đến trƣớc 15h30 ngày 

31/8/2023. 

Các báo giá nhận đƣợc sau thời điểm nêu trên sẽ không đƣợc xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 31/8/2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

1 Type Covin 
Ống nhựa, có nắp nhựa đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế, 50ml, 

có nút xoáy 
3.000 Tube 

2 Lam kính 
Lam kính nhám 1 đầu, kích thƣớc: 25.4x76.2mm (1in x 3in), 

dầy 1-1.2mm 
300 Hộp 

3 Cồn 70 độ 
Chứa Ethanol, nƣớc tinh khiết. Đạt độ cồn theo quy định. 

Chai 500 ml đến 1000ml 
100 Lít 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

4 Cồn 90 độ 
Chứa Ethanol, nƣớc tinh khiết. Đạt độ cồn theo quy định. 

Chai 500 ml đến 1000ml 
100 Lít 

5 
Test nhanh chẩn 

đoán HIV 

Que thử dùng để định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể 

HIV1/2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tƣơng 

ngƣời. Sản phẩm sử dụng một lần. Độ nhạy: ≥ 99,0%; Độ 

đặc hiệu:  ≥ 99,0% (Nằm trong danh sách WHO PQ hoặc 

GHTF countries). 

3000 Test 

6 

Môi trƣờng nuôi 

cấy phát hiện vi 

khuẩn lao 

Dùng để phát hiện và phục hồi vi khuẩn lao. 

- Mỗi ống chứa 110µL chất chỉ thị huỳnh quang Tris 4, 7-

diphenyl-1,10-phenanthroline ruthenium chloride 

pentahydrate và 7mL canh trƣờng Middlebrook 7H9 với 

công thức trên 1L nƣớc tinh khiết: Canh trƣờng Middlebrook 

7H9 đã điều chỉnh: 5.9g; Casein Peptone 1.25g.  

- Bảo quản ở 2 - 25°C. 

- Lọ ≥ 7ml 

200 Ống 

7 

Hóa chất bổ trợ 

nuôi cấy vi 

khuẩn lao 

Bộ Gồm: 01 lọ chứa 15mL  chất làm giàu Middlebrook 

OADC với công thức trên 1L nƣớc tinh khiết: 50.0g Bovine 

albumin, 20.0g  Dextrose, 1.1g  Polyoxyethylene stearate, 

0.03g Catalase, 0.1g Oleic axit;  

Và  01 lọ  chứa hỗn hợp kháng sinh đông khô: Polymyxin B 

6,000 đơn vị, Amphotericin B 600 µg, Nalidixic axit 2,400 

µg, Trimethoprim 600 µg, Azlocillin 600 µg.     

  -Bảo quản  ở 2 -8°C. 

12 Bộ 

8 

Bộ hiệu chuẩn 

Máy Batec 

MGIT 

Đƣợc sử dụng trên máy BD BACTECTM MGITTM 960, 

dùng để hiệu chỉnh bộ phận phát hiện của máy 

- Bảo quản tối ở 2–25 °C. 

- Hộp ≥ 17 ống 

17 Ống 

9 

Thanh thử xét 

nghiệm định 

tính kháng 

nguyên vi khuẩn 

lao 

Dùng nguyên lý sắc ký miễn dịch nhanh để  phát hiện định 

tính kháng nguyên MPT64 của nhóm Mycobacterium 

tuberculosis complex.-Mỗi thanh hoá chất đƣợc đóng trong 

gói túi bạc-Thanh hoá chất bao gồm một vạch thử nghiệm 

chứa kháng thể đơn dòng đặc hiệu-MPT64 và một vạch 

chứng chứa kháng thể kháng loài.-Bảo quản ở 2 - 35°C.- 

Hộp ≥ 25 test 

25 Test 

10 
Bộ nhuộm 

huỳnh quang 

Dùng để nhuộm mycobacteria bằng quy trình nhuộm huỳnh 

quang. 

- Thuốc nhuộm huỳnh quang có đặc tính phát ra bức xạ nhìn 

thấy đƣợc khi đƣợc kích thích bởi ánh sáng cực tím có bƣớc 

sóng ngắn hơn, 

- Bộ thuốc thử bao gồm: (công thức tƣơng ứng trên 1 Lít) 

+ 1 chai 250 mL TB Auramine M: Auramine O 2.0g, Phenol 

USP 4.0g, Glycerine USP 100.0mL, Isopropanol 250.0mL,  

Nƣớc cất 650.0mL. 

+ 1 chai 250 mL TB Khử màu TM: Axit hydrochloric 

5.0mL,  Isopropanol 700.0mL, Nƣớc cất 300.0mL. 

+ 1 chai 250 mL TB Potassium Permanganate:Potassium 

Permanganate 5.0g, Nƣớc cất 1000.0mL. 

- Nhiệt độ bảo quản:15–30 °C. 

12 Hộp 

* Báo giá phải đúng mẫu báo giá áp dụng cho trường hợp mua sắm trang thiết 

bị y tế quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 

30/6/2023 của Bộ Y tế. 



2. Địa điểm cung cấp: Khoa dƣợc – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ tháng 9/2023 (Tùy theo thời gian ký kết hợp 

đồng). 

4. Dự kiến về các điều khoản: 

- Tạm ứng: Không. 

- Thanh toán hợp đồng: Theo từng hóa đơn xuất hàng trong vòng 90 ngày. 

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ điều 3; 

- Lãnh đạo Bệnh viện; 

- Trang TTĐT Bệnh viện; 

- Lƣu: VT, KD-VTTBYT. 

Giám đốc Ban Quản lý Tiểu dự án                                      

Quỹ toàn cầu phòng, chống lao tỉnh Bình Định 

Giai đoạn 2021-2023 

    

         

 

  

Châu Văn Tuấn 

GIÁM ĐỐC 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI BÌNH ĐỊNH 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Phụ lục: Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ
(1) 

Kính gửi: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định, chúng tôi .... 

[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà 

cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế nhƣ sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế
(2)

 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất
(3)

 

Mã 

HS
(4)

 

Năm 

sản 

xuất
(5)

 

Xuất 

xứ
(6)

 

Số 

lượng/khối 

lượng
(7)

 

Đơn 

giá
(8)

  

(Đồng) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan
(9)

  

(Đồng) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)
(10)

  

(Đồng) 

Thành 

tiền
(11)

  

(Đồng) 

1 Thiết bị A                   

2 Thiết bị B                   

n ...                   

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên 

quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể 

số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu 

báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tƣơng đƣơng khác; không thuộc trƣờng hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của 

pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.  

  ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp
(12)

 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 



Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà 

thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp 

không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột 

“Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị 

y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết 

bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như 

lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi 

phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng 

thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí 

khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại 

cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và 

dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ 

phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước 

ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân 

hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả 

các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 



Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng 

sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử 

một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư 

số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia. 
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